
Họ và Tên: Lời giảiĐọc lịch

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. Monday

2. 26th

3. Thursday

4. 4

5. 10

6. Tuesday

7. Không

8. 30

9. Thursday

10. Friday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
September 2021

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

1) An sẽ lên 10 vào September 11th. Sau đó 2 ngày sau, Lan sẽ bước sang tuổi 10. Lan sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

2) Sunday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

3) Quỳnh đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào
September 15th 2021, tức là 6 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Quỳnh vào
ngày nào trong tuần?

4) Có bao nhiêu Sunday trong September 2021?

5) Khánh được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau September 2021?

6) 7th của September 2021 là _____________.

7) September 23rd, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

8) Còn bao nhiêu ngày sau September 2021?

9) Vân sẽ đi nghỉ vào September 2nd. Cô ấy sẽ rời đi sau 2 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

10) 3rd là ngày nào trong tuần?



Họ và Tên: Lời giảiĐọc lịch

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1

Câu  trả  lờ i

1. Monday

2. 26th

3. Thursday

4. 4

5. 10

6. Tuesday

7. Không

8. 30

9. Thursday

10. Friday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
September 2021

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

1) An sẽ lên 10 vào September 11th. Sau đó 2 ngày sau, Lan sẽ bước sang tuổi 10. Lan sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

2) Sunday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

3) Quỳnh đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào
September 15th 2021, tức là 6 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Quỳnh vào
ngày nào trong tuần?

4) Có bao nhiêu Sunday trong September 2021?

5) Khánh được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau September 2021?

6) 7th của September 2021 là _____________.

7) September 23rd, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

8) Còn bao nhiêu ngày sau September 2021?

9) Vân sẽ đi nghỉ vào September 2nd. Cô ấy sẽ rời đi sau 2 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

10) 3rd là ngày nào trong tuần?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 4

2. 31

3. Sunday

4. Sunday

5. Tuesday

6. Sunday

7. Thursday

8. Không

9. 27th

10. 8

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
January 2021

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

1) Có bao nhiêu Wednesday trong January 2021?

2) Còn bao nhiêu ngày sau January 2021?

3) Quyên đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào January
13th 2021, tức là 3 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Quyên vào ngày nào trong
tuần?

4) 10th của January 2021 là _____________.

5) 5th là ngày nào trong tuần?

6) Nhiên sẽ đi nghỉ vào January 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

7) Quang sẽ lên 10 vào January 6th. Sau đó 1 ngày sau, Nhàn sẽ bước sang tuổi 10. Nhàn sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

8) January 20th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

9) Wednesday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

10) Đức được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau January 2021?
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Câu  trả  lờ i

1. 4

2. 31

3. Sunday

4. Sunday

5. Tuesday

6. Sunday

7. Thursday

8. Không

9. 27th

10. 8

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
January 2021

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

1) Có bao nhiêu Wednesday trong January 2021?

2) Còn bao nhiêu ngày sau January 2021?

3) Quyên đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào January
13th 2021, tức là 3 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Quyên vào ngày nào trong
tuần?

4) 10th của January 2021 là _____________.

5) 5th là ngày nào trong tuần?

6) Nhiên sẽ đi nghỉ vào January 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

7) Quang sẽ lên 10 vào January 6th. Sau đó 1 ngày sau, Nhàn sẽ bước sang tuổi 10. Nhàn sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

8) January 20th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

9) Wednesday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

10) Đức được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau January 2021? 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 30

2. Saturday

3. 5th

4. Wednesday

5. Không

6. Tuesday

7. Friday

8. Thursday

9. 28th

10. 9

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
April 2021

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

1) Còn bao nhiêu ngày sau April 2021?

2) Nhàn sẽ đi nghỉ vào April 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào trong
tuần?

3) Monday đầu tiên của tháng là _____________.

4) 28th là ngày nào trong tuần?

5) April 9th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

6) Hương đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào April
26th 2021, tức là 6 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Hương vào ngày nào trong
tuần?

7) 23rd của April 2021 là _____________.

8) Long sẽ lên 10 vào April 14th. Sau đó 1 ngày sau, Nhiên sẽ bước sang tuổi 10. Nhiên sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

9) Wednesday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

10) Trường được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền
trợ cấp vào ngày nào sau April 2021?
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Câu  trả  lờ i

1. 30

2. Saturday

3. 5th

4. Wednesday

5. Không

6. Tuesday

7. Friday

8. Thursday

9. 28th

10. 9

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
April 2021

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

1) Còn bao nhiêu ngày sau April 2021?

2) Nhàn sẽ đi nghỉ vào April 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào trong
tuần?

3) Monday đầu tiên của tháng là _____________.

4) 28th là ngày nào trong tuần?

5) April 9th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

6) Hương đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào April
26th 2021, tức là 6 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Hương vào ngày nào trong
tuần?

7) 23rd của April 2021 là _____________.

8) Long sẽ lên 10 vào April 14th. Sau đó 1 ngày sau, Nhiên sẽ bước sang tuổi 10. Nhiên sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

9) Wednesday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

10) Trường được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền
trợ cấp vào ngày nào sau April 2021?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 25th

2. Saturday

3. 9

4. Không

5. 30

6. Saturday

7. 4

8. Saturday

9. Sunday

10. Thursday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
April 2021

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

1) Sunday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

2) 10th của April 2021 là _____________.

3) Đức được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau April 2021?

4) April 27th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

5) Còn bao nhiêu ngày sau April 2021?

6) 3rd là ngày nào trong tuần?

7) Có bao nhiêu Tuesday trong April 2021?

8) Quyên sẽ đi nghỉ vào April 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào trong
tuần?

9) Quang sẽ lên 10 vào April 8th. Sau đó 3 ngày sau, Thúy sẽ bước sang tuổi 10. Thúy sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

10) Trang đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào April 27th
2021, tức là 5 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Trang vào ngày nào trong tuần?
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Câu  trả  lờ i

1. 25th

2. Saturday

3. 9

4. Không

5. 30

6. Saturday

7. 4

8. Saturday

9. Sunday

10. Thursday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
April 2021

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

1) Sunday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

2) 10th của April 2021 là _____________.

3) Đức được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau April 2021?

4) April 27th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

5) Còn bao nhiêu ngày sau April 2021?

6) 3rd là ngày nào trong tuần?

7) Có bao nhiêu Tuesday trong April 2021?

8) Quyên sẽ đi nghỉ vào April 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào trong
tuần?

9) Quang sẽ lên 10 vào April 8th. Sau đó 3 ngày sau, Thúy sẽ bước sang tuổi 10. Thúy sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

10) Trang đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào April 27th
2021, tức là 5 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Trang vào ngày nào trong tuần?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. Có

2. Sunday

3. 27th

4. Wednesday

5. Thursday

6. 10

7. Monday

8. Saturday

9. 2nd

10. 30

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
September 2021

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

1) September 12th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

2) Tài sẽ lên 10 vào September 11th. Sau đó 1 ngày sau, Quỳnh sẽ bước sang tuổi 10. Quỳnh
sẽ bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

3) Monday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

4) Thúy sẽ đi nghỉ vào September 1st. Cô ấy sẽ rời đi sau 1 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

5) 9th là ngày nào trong tuần?

6) Nam được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau September 2021?

7) Quyên đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào
September 15th 2021, tức là 2 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Quyên vào ngày
nào trong tuần?

8) 18th của September 2021 là _____________.

9) Thursday đầu tiên của tháng là _____________.

10) Còn bao nhiêu ngày sau September 2021?
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Câu  trả  lờ i

1. Có

2. Sunday

3. 27th

4. Wednesday

5. Thursday

6. 10

7. Monday

8. Saturday

9. 2nd

10. 30

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
September 2021

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

1) September 12th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

2) Tài sẽ lên 10 vào September 11th. Sau đó 1 ngày sau, Quỳnh sẽ bước sang tuổi 10. Quỳnh
sẽ bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

3) Monday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

4) Thúy sẽ đi nghỉ vào September 1st. Cô ấy sẽ rời đi sau 1 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

5) 9th là ngày nào trong tuần?

6) Nam được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau September 2021?

7) Quyên đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào
September 15th 2021, tức là 2 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Quyên vào ngày
nào trong tuần?

8) 18th của September 2021 là _____________.

9) Thursday đầu tiên của tháng là _____________.

10) Còn bao nhiêu ngày sau September 2021?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. Không

2. 30

3. Thursday

4. 28th

5. 12

6. Sunday

7. 6th

8. Wednesday

9. Friday

10. Friday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
November 2021

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

1) November 9th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

2) Còn bao nhiêu ngày sau November 2021?

3) 11th là ngày nào trong tuần?

4) Sunday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

5) An được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau November 2021?

6) 28th của November 2021 là _____________.

7) Saturday đầu tiên của tháng là _____________.

8) Thy sẽ đi nghỉ vào November 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

9) Trang đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào November
15th 2021, tức là 3 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Trang vào ngày nào trong
tuần?

10) Phong sẽ lên 10 vào November 11th. Sau đó 1 ngày sau, Phượng sẽ bước sang tuổi 10.
Phượng sẽ bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?
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Câu  trả  lờ i

1. Không

2. 30

3. Thursday

4. 28th

5. 12

6. Sunday

7. 6th

8. Wednesday

9. Friday

10. Friday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
November 2021

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

1) November 9th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

2) Còn bao nhiêu ngày sau November 2021?

3) 11th là ngày nào trong tuần?

4) Sunday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

5) An được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau November 2021?

6) 28th của November 2021 là _____________.

7) Saturday đầu tiên của tháng là _____________.

8) Thy sẽ đi nghỉ vào November 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

9) Trang đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào November
15th 2021, tức là 3 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Trang vào ngày nào trong
tuần?

10) Phong sẽ lên 10 vào November 11th. Sau đó 1 ngày sau, Phượng sẽ bước sang tuổi 10.
Phượng sẽ bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. Friday

2. 26th

3. Tuesday

4. Sunday

5. Saturday

6. 10

7. 5

8. 31

9. 1st

10. Có

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
December 2021

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

1) Mai sẽ đi nghỉ vào December 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

2) Sunday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

3) Nam sẽ lên 10 vào December 6th. Sau đó 1 ngày sau, Trang sẽ bước sang tuổi 10. Trang sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

4) Vân đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào December
11th 2021, tức là 6 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Vân vào ngày nào trong
tuần?

5) 25th là ngày nào trong tuần?

6) Cường được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau December 2021?

7) Có bao nhiêu Wednesday trong December 2021?

8) Còn bao nhiêu ngày sau December 2021?

9) Wednesday đầu tiên của tháng là _____________.

10) December 5th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?
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Câu  trả  lờ i

1. Friday

2. 26th

3. Tuesday

4. Sunday

5. Saturday

6. 10

7. 5

8. 31

9. 1st

10. Có

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
December 2021

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

1) Mai sẽ đi nghỉ vào December 3rd. Cô ấy sẽ rời đi sau 3 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

2) Sunday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

3) Nam sẽ lên 10 vào December 6th. Sau đó 1 ngày sau, Trang sẽ bước sang tuổi 10. Trang sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

4) Vân đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào December
11th 2021, tức là 6 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Vân vào ngày nào trong
tuần?

5) 25th là ngày nào trong tuần?

6) Cường được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau December 2021?

7) Có bao nhiêu Wednesday trong December 2021?

8) Còn bao nhiêu ngày sau December 2021?

9) Wednesday đầu tiên của tháng là _____________.

10) December 5th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. Monday

2. 12

3. Friday

4. Monday

5. 30th

6. 30

7. Có

8. 6th

9. 5

10. Tuesday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
November 2021

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

1) 8th là ngày nào trong tuần?

2) Long được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau November 2021?

3) Lan đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào November
24th 2021, tức là 5 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Lan vào ngày nào trong
tuần?

4) Nhiên sẽ đi nghỉ vào November 1st. Cô ấy sẽ rời đi sau 1 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

5) Tuesday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

6) Còn bao nhiêu ngày sau November 2021?

7) November 6th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

8) Saturday đầu tiên của tháng là _____________.

9) Có bao nhiêu Tuesday trong November 2021?

10) 23rd của November 2021 là _____________.



Họ và Tên: Lời giảiĐọc lịch

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8

Câu  trả  lờ i

1. Monday

2. 12

3. Friday

4. Monday

5. 30th

6. 30

7. Có

8. 6th

9. 5

10. Tuesday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
November 2021

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

1) 8th là ngày nào trong tuần?

2) Long được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau November 2021?

3) Lan đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào November
24th 2021, tức là 5 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Lan vào ngày nào trong
tuần?

4) Nhiên sẽ đi nghỉ vào November 1st. Cô ấy sẽ rời đi sau 1 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

5) Tuesday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

6) Còn bao nhiêu ngày sau November 2021?

7) November 6th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

8) Saturday đầu tiên của tháng là _____________.

9) Có bao nhiêu Tuesday trong November 2021?

10) 23rd của November 2021 là _____________.

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 30

2. 4

3. 4th

4. Tuesday

5. 12

6. Không

7. Friday

8. 30th

9. Monday

10. Monday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
November 2021

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

1) Còn bao nhiêu ngày sau November 2021?

2) Có bao nhiêu Wednesday trong November 2021?

3) Thursday đầu tiên của tháng là _____________.

4) Thy sẽ đi nghỉ vào November 2nd. Cô ấy sẽ rời đi sau 2 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

5) Chí được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau November 2021?

6) November 17th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

7) 19th là ngày nào trong tuần?

8) Tuesday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

9) Oanh đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào November
27th 2021, tức là 5 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Oanh vào ngày nào trong
tuần?

10) Quang sẽ lên 10 vào November 10th. Sau đó 5 ngày sau, Lan sẽ bước sang tuổi 10. Lan sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?
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Câu  trả  lờ i

1. 30

2. 4

3. 4th

4. Tuesday

5. 12

6. Không

7. Friday

8. 30th

9. Monday

10. Monday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
November 2021

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

1) Còn bao nhiêu ngày sau November 2021?

2) Có bao nhiêu Wednesday trong November 2021?

3) Thursday đầu tiên của tháng là _____________.

4) Thy sẽ đi nghỉ vào November 2nd. Cô ấy sẽ rời đi sau 2 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

5) Chí được trợ cấp vào thứ Sáu của tuần thứ hai hàng tháng. Anh ấy sẽ nhận được tiền trợ
cấp vào ngày nào sau November 2021?

6) November 17th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

7) 19th là ngày nào trong tuần?

8) Tuesday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

9) Oanh đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào November
27th 2021, tức là 5 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Oanh vào ngày nào trong
tuần?

10) Quang sẽ lên 10 vào November 10th. Sau đó 5 ngày sau, Lan sẽ bước sang tuổi 10. Lan sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 4th

2. 26th

3. 4

4. Tuesday

5. Tuesday

6. 28

7. Không

8. Monday

9. Saturday

10. Monday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
February 2021

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 1 2 3 4 5 6

1) Thursday đầu tiên của tháng là _____________.

2) Friday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

3) Có bao nhiêu Saturday trong February 2021?

4) 2nd của February 2021 là _____________.

5) 2nd là ngày nào trong tuần?

6) Còn bao nhiêu ngày sau February 2021?

7) February 8th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

8) Hương đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào February
13th 2021, tức là 5 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Hương vào ngày nào trong
tuần?

9) Minh sẽ lên 10 vào February 11th. Sau đó 2 ngày sau, Hà sẽ bước sang tuổi 10. Hà sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

10) Nhàn sẽ đi nghỉ vào February 1st. Cô ấy sẽ rời đi sau 1 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?
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1. 4th

2. 26th

3. 4

4. Tuesday

5. Tuesday

6. 28

7. Không

8. Monday

9. Saturday

10. Monday

Sử dụng lịch để trả lời từng câu hỏi.
February 2021

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 1 2 3 4 5 6

1) Thursday đầu tiên của tháng là _____________.

2) Friday cuối cùng của tháng là ngày _____________.

3) Có bao nhiêu Saturday trong February 2021?

4) 2nd của February 2021 là _____________.

5) 2nd là ngày nào trong tuần?

6) Còn bao nhiêu ngày sau February 2021?

7) February 8th, 2021 có vào cuối tuần không (có / không)?

8) Hương đọc trực tuyến rằng một bộ phim cô ấy muốn xem sẽ được phát hành vào February
13th 2021, tức là 5 ngày sau sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của Hương vào ngày nào trong
tuần?

9) Minh sẽ lên 10 vào February 11th. Sau đó 2 ngày sau, Hà sẽ bước sang tuổi 10. Hà sẽ
bước sang tuổi thứ 10 vào ngày nào trong tuần?

10) Nhàn sẽ đi nghỉ vào February 1st. Cô ấy sẽ rời đi sau 1 tuần. Cô ấy sẽ về vào ngày nào
trong tuần?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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